BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2018
Đơn vị nhận báo cáo: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cục Thống kê tỉnh
I. Thông tin tổng quan

	Loại hình cơ sở
	Mã số
	Cơ sở
	Lực lượng lao động
	Tổng số TNLĐ
	Tần suất TNLĐ32

	
	
	Tổng số
	Số cơ sở tham gia báo cáo
	Tổng số lao động
	Số lao động tham gia kỳ báo cáo
	Số lao động nữ
	Số người bị nạn
	KTNLĐ
	Kchết

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số người bị chết
	Số người bị thương nặng
	
	

	Tổng số
	
	5.500
	50
	65.350
	15.500
	3.500
	58
	12
	32
	3,74
	0,77


II. Phân loại TNLĐ

	Tên chỉ tiêu thống kê
	Mã số
	Theo mức độ thương tật
	
	Thiệt hại do TNLĐ

	
	
	Số vụ TNLĐ
	Số người bị nạn TNLĐ
	Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động
	Chi phí tính bằng tiền (1.000đ)
	Thiệt hại tài sản

(1.000đ)

	
	
	Tổng số
	Số vụ có người chết
	Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên
	Tổng số
	Số lao động nữ
	Số người chết
	Số người bị thương nặng
	
	Tổng số
	Khoản chi cụ thể của cơ sở
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Y tế
	Trả lương trong thời gian điều trị
	Bồi thường trợ cấp
	

	Tổng số
	
	58
	12
	0
	58
	15
	12
	32
	390
	1.350
	415
	450
	250
	200

	Phân theo nhóm ngành
	021
	12
	3
	0
	12
	1
	3
	7
	
	
	
	
	
	

	
	022
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	351
	2
	0
	0
	2
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	352
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	421
	6
	2
	0
	6
	0
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	491
	4
	1
	0
	4
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	501
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	

	
	611
	2
	1
	0
	2
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	641
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	653
	2
	0
	0
	2
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	852
	9
	2
	0
	9
	6
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	
	861
	4
	1
	0
	4
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	900
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	841
	4
	2
	0
	4
	0
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	239
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	649
	2
	0
	0
	2
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	141
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	081
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	
	331
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	

	Phân theo nguyên nhân
	 Đối với các vụ tai nạn trong sản xuất chủ yếu do các yếu tố rủi ro, bất ngờ, bất cẩn của người lao động. Bên cạnh đó là do công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất của lãnh đạo các phòng, ban, tổ, đội sản xuất chưa đảm bảo, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đối với các vụ tai nạn giao thông là do người lao động không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông 

	Phân theo ngành nghề
	Ngành xây dựng và ngành giáo dục là 02 ngành để xảy ra tai nạn lao động nhiều nhất


Thanh Huyền

